
STT Ngày nhập Họ và tên Giới tính NTN sinh dự tuyển Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

1 12/10/2017 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 03/06/1994 THCS Cát Lái GV Vật Lý GV THCS - Hạng III

2 12/10/2017 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 07/01/1995 THCS Cát Lái GV Toán Hạng III

3 12/10/2017 TRẦN HOÀNG Nam 01/06/1993 TiH Nguyễn Văn Trỗi GV thể dục GV tiểu học - hạng IV

4 12/10/2017 PHAN THỊ THANH THÚY Nữ 31/12/1994 TiH Thạnh Mỹ Lợi GV nhiều môn Giáo viên Tiểu học - Hạng IV

5 12/10/2017 LÊ ĐỖ HUYỀN TRANG Nữ 26/04/1994 THCS Cát Lái GV Toán GV THCS - Hạng III

6 12/10/2017 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Nữ 16/05/1997 TiH Mỹ Thuỷ GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

7 12/10/2017 THÁI KIM NGÂN Nữ 16/06/1989 MN Bình An GV mầm non Giáo viên mầm non -hạng IV

8 12/10/2017 TRẦN XUÂN YẾN  NHI Nữ 30/05/1995 THCS Trần Quốc Toản GV THCS môn Toán GV THCS - Hạng III

9 13/10/2017 NGUYỄN THỊ KHẮN Nữ 20/12/1969 TiH Nguyễn Văn Trỗi NV thiết bị Nhân viên - Hạng IV

10 13/10/2017 PHẠM NGỌC Nam 24/08/1983 THCS Trần Quốc Toản GV Tin Học GV THCS - Hạng III

11 13/10/2017 PHẠM VĂN BỞ Nam 17/11/1964 TiH Nguyễn Văn Trỗi GV chuyên trách phổ cập giáo dục GV Tiểu học-Hạng III

12 13/10/2017 NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam 07/04/1966 TiH An Phú GV nhiều môn GV tiểu học hạng III

13 13/10/2017 TẠ TRUNG TRƯỜNG Nam 05/11/1987 TiH Nguyễn Văn Trỗi GV - tin học làm TPTĐ GV Tiểu học - Hạng IV

14 13/10/2017 HUỲNH THỊ DƯƠNG TRÂN Nữ 08/10/1984 THCS CÁT LÁI NV THƯ VIỆN NHÂN VIÊN- HẠNG IV

15 13/10/2017 NGUYỄN THỊ BÉ TƯ Nữ 20/10/1974 TiH An Phú NV văn thư văn thư trung cấp (02.008)

16 13/10/2017 NGUYỄN NGỌC TÙNG Nam 02/07/1988 THCS Cát Lái GV Tin Học GV THCS

17 13/10/2017 Vũ Thị Hương Nữ 21/07/1989 THCS Trần Quốc Toản GV Toán GVTHCS - Hạng III

18 13/10/2017 DƯƠNG THỊ THANH HỒNG Nữ 14/10/1995 Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

19 13/10/2017 ĐỖ THỊ HẢI YẾN Nữ 01/08/1989 THCS Cát Lái GV công nghệ 6 Hạng III

20 14/10/2017 PHAN GIA NGHI Nữ 26/11/1995 THCS Trần Quốc Toản GV Tiếng Anh GV THCS - Hạng III

21 15/10/2017 ĐẶNG THỊ HIỀN Nữ 26/03/1996 TiH Nguyễn Hiền GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng 4

22 15/10/2017 HOÀNG QUỐC GIẢO Nam 20/04/1983 THCS Lương  Định Của GV Toán GV THCS - Hạng II

23 15/10/2017 PHAN HUỲNH MỸ LAN Nữ 15/12/1992 TiH Nguyễn Văn Trỗi GV dạy nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

24 15/10/2017 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 05/04/1994 THCS TRẦN QUỐC TOẢN GV SINH HỌC GV THCS Hạng III

25 16/10/2017 NGÔ THỊ HIỀN Nữ 26/09/1991 THCS Trần Quốc Toản GV Toán GV THCS - Hạng III

26 16/10/2017 VŨ THỊ LAN Nữ 28/01/1992 THCS Trần Quốc Toản GV Ngữ văn GV THCS - Hạng III

27 16/10/2017 ngô thị thảo phương Nữ 25/02/1988 THCS Thanh Đa GV Tiếng Anh gvthcs-hạng III

28 16/10/2017 LÊ ĐỖ HUYỀN TRANG Nữ 26/04/1994 THCS Cát Lái GV Toán GV THCS - Hạng III

29 16/10/2017 ĐẶNG THỊ THANH THÚY Nữ 20/03/1989 MN Sơn Ca GV mầm non GV Mầm non - Hạng IV

30 16/10/2017 NGUYỄN TUẤN HẢI Nam 10/01/1995 THCS Trần Quốc Toản GV Sinh học GV THCS - Hạng II
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31 16/10/2017 NGUYỄN THỊ NHUNG Nam 18/08/1991 THCS Trần Quốc Toản GV Giáo Dục Công Dân GV THCS - Hạng III

32 16/10/2017 NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN Nữ 24/10/1995 THCS Trần Quốc Toản TPTĐ GV THCS- Hạng III

33 16/10/2017 VŨ THU TRANG Nữ 21/10/1993 Trần Quốc Toản GV Ngữ Văn III

34 17/10/2017 PHẠM THỊ TRÚC LY Nữ 10/10/1992 Giồng Ông Tố GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

35 17/10/2017 VÕ THỊ NGÀ Nữ 19/05/1992 THCS Trần Quốc Toản GV Văn Hạng III

36 17/10/2017 TĂNG THANH PHƯỢNG HẰNG Nữ 26/03/1993 THCS Cát Lái GV Tiếng Anh Giáo viên Hạng III

37 17/10/2017 LÊ THANH QUÂN Nam 01/02/1985 THCS  TRẦN QUỐC  TOẢN GV Toán GV THCS -HẠNG III

38 17/10/2017 HỒ THỊ NHUNG Nữ 25/07/1993 THCS Cái Lái GV Toán GV THCS - Hạng III

39 17/10/2017 PHẠM NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 02/06/1990 TiH NGUYẾN HIỀN, TiH THẠNH MỸ LỢI, TiH MỸ THỦYGIÁO  VIÊN NHIỀU MÔN GV Tiểu học - Hạng IV

40 18/10/2017 ĐÀM THỊ HÀ Nữ 01/10/1992 thcs Trần Quốc Toản Giáo Viên Toán GV THCS - Hạng III

41 18/10/2017 LÂM NHỰT AN Nam 28/07/1995 THCS Trần Quốc Toản GV Toán GV THCS - Hạng III

42 18/10/2017 NGUYỄN THỊ TÂN TÂN Nữ 17/09/1986 TiH Thạnh Mỹ Lợi GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

43 18/10/2017 Nguyễn Thị Hương Nữ 03/11/2017 TiH Thạnh Mỹ Lợi Giaos viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

44 18/10/2017 PHẠM THỊ MAI HIẾU Nữ 13/04/1990 TiH Thạnh Mỹ Lợi GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

45 19/10/2017 ĐẶNG HOÀNG TIẾN Nam 02/09/1991 THCS Trần Quốc Toản GV Toán GV THCS - Hạng III

46 19/10/2017 NGUYỄN THỊ HOA TRANG Nữ 25/05/1995 Thcs Lương Đình Của GV tổng phụ trách Hạng III

47 19/10/2017 VŨ THỊ THANH AN Nữ 12/12/1995 THCS Trần Quốc Toản GV hóa học Hạng III

48 19/10/2017 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 20/05/1977 TiH An Khánh NV thư viện Nhân viên

49 19/10/2017 HUỲNH THỊ CẨM VÂN Nữ 02/11/1980 THCS Trần Quốc Toản GV Toán GV THCS - Hạng III

50 19/10/2017 NGUYỄN THỊ THIÊN THANH Nữ 04/03/1992 THCS Nguyễn Văn Trỗi. GV Tổng Phụ Trách. GV THCS - Hạng III

51 19/10/2017 NGUYỄN NHƯ Ý Nam 02/11/1994 THCS Trần Quốc Toản GV thể dục GV THCS - Hạng III

52 19/10/2017 ĐOÀN NGỌC TIÊN Nữ 27/10/1983 MN Bình An GV Mầm Non GV Mầm Non Hạng IV

53 19/10/2017 TRỊNH THỊ PHƯƠNG Nữ 05/09/1995 TiH Thạnh Mỹ Lợi GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

54 19/10/2017 PHẠM THỊ HUẾ Nữ 19/03/1993 THCS Cát Lái GV Ngữ văn GV THCS - Hạng III

55 19/10/2017 PHẠM THỊ THANH XUÂN Nữ 28/11/1991 THCS Cát Lái GV Toán GV THCS - Hạng III

56 20/10/2017 LÊ THỊ DINH Nữ 06/06/1981 THCS Trần Quốc Toản GV Ngữ văn GV THCS - Hạng III

57 20/10/2017 PHẠM THỊ ÁI HỮU Nữ 10/10/1990 TiH Thạnh Mỹ Lợi GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

58 20/10/2017 NGUYỄN PHƯỢNG TRÚC GIANG Nữ 28/07/1992 TiH An Phú GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

59 20/10/2017 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 19/03/2018 thcs nguyễn văn trỗi quận 2 GV vật lí GV THCS HẠNG III

60 21/10/2017 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 04/06/1990 TiH Nguyễn Văn Trỗi Giao viên Tiếng Anh GV Tiểu học- Hạng IV
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61 21/10/2017 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Nữ 03/05/1993 MN Bình An Giao viên mầm non GV Mầm non -  Hạng IV

62 23/10/2017 ĐINH XUÂN TÀI Nam 10/10/1995 Trương Đình Của TPTĐ hạng III

63 23/10/2017 THÁI THỊ TRANG Nữ 13/03/1990 THCS Lương Đình Của GV Toán GV THCS- Hạng III

64 23/10/2017 ĐỖ VĂN PHÚC Nam 10/10/1980 TiH Nguyễn Hiền GV nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

65 23/10/2017 PHAN THỊ PHƯỢNG Nam 30/09/1994 Lương định của GV sinh học ( hoá học) Gvthcs

66 23/10/2017 ĐỖ THỊ LAN ANH Nữ 24/03/1984 TH Nguyễn Văn Trỗi GV thể dục Hạng II

67 23/10/2017 TRẦN THỊ THIM Nữ 22/10/1992 THCS Cát Lái Giào viên Toán GV THCS- Hạng III


